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	CÔNG AN………..…….....……........(1) 


Số: .............(2)/DS-THNCĐ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.................., ngày......... tháng.......... năm ................(3)


DANH SÁCH

Phân loại người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá Quý ….. năm 20……(4)
(Tính đến ngày ........../........../....................) (5)
Kính gửi: Cơ quan thi hành án hình sự ........................................................... (6)
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 10/2024/TT-BCA ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân. Công an ………….………..…(1) báo cáo kết quả rà soát người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá Quý ….. /20….(4) như sau:

Tổng số đang quản lý: ………… người (CHXAPT: …... người, đặc xá: …... người). Nhóm A: ……. người; Nhóm B: ……. người; Nhóm C: ……. người; Nhóm D: ……. người. Danh sách cụ thể như sau:

1. Nhóm A. Tổng số: ……. người

	STT
	HỌ VÀ TÊN

(Tên khác)
	GIỚI TÍNH
	NGÀY SINH
	NƠI  CƯ TRÚ
	CHẤP HÀNH XONG ÁN 

PHẠT TÙ/ĐẶC XÁ
	TÌNH TRẠNG 

TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG  
	GHI CHÚ 

	
	
	
	
	
	Ngày tháng
	Giấy chứng nhận

(Số, ngày, nơi cấp) 
	Tội danh

Án phạt


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Nhóm B. Tổng số: ……. người

	STT
	HỌ VÀ TÊN

(Tên khác)
	GIỚI TÍNH
	NGÀY SINH
	NƠI CƯ TRÚ
	CHẤP HÀNH XONG ÁN

 PHẠT TÙ/ĐẶC XÁ
	TÌNH TRẠNG 

TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG  
	GHI CHÚ 

	
	
	
	
	
	Ngày tháng
	Giấy chứng nhận

(Số, ngày, nơi cấp) 
	Tội danh

Án phạt


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Nhóm C. Tổng số: ……. người

	STT
	HỌ VÀ TÊN

(Tên khác)
	GIỚI TÍNH
	NGÀY SINH
	NƠI CƯ TRÚ
	CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ/

ĐẶC XÁ
	TÌNH TRẠNG 

TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG  
	GHI CHÚ 

	
	
	
	
	
	Ngày tháng
	Giấy chứng nhận

(Số, ngày, nơi cấp) 
	Tội danh

Án phạt
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Nhóm D. Tổng số: ……. người

	STT
	HỌ VÀ TÊN

(Tên khác)
	GIỚI TÍNH
	NGÀY SINH
	NƠI CƯ TRÚ
	CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ/ĐẶC XÁ
	HÀNH VI VI PHẠM,

NƠI ĐANG 

QUẢN LÝ

 NGƯỜI TÁI PHẠM
	GHI CHÚ 

	
	
	
	
	
	Ngày tháng
	Giấy chứng nhận

(Số, ngày, nơi cấp) 
	Tội danh

Án phạt
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	TRƯỞNG CÔNG AN ………………............................................. (1)
(Ký tên, đóng dấu)


* Hướng dẫn sử dụng Mẫu HCD-09: 

Danh sách phân loại người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá (HCD-09) do Công an cấp xã lập để gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện theo định kỳ hằng quý. 

(1) Tên Công an cấp xã.

(2) Số văn bản của Công an cấp xã.

(3) Địa danh, ngày, tháng, năm ký danh sách.

(4) Quý, năm lập danh sách.

(5) Mốc ngày, tháng, năm lập danh sách.

(6) Tên Công an cấp huyện.

Cột 1: Thứ tự trong danh sách.

Cột 2: Họ, chữ đệm, tên người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá. Trường hợp có tên khác thì xuống dòng ghi tên khác trong dấu (); nếu có nhiều tên khác thì liệt kê các tên khác. 

Cột 3: Giới tính: Nam hoặc Nữ.

Cột 4: Ngày sinh của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá.

Cột 5: Nơi cư trú: Ghi đầy đủ địa chỉ đang cư trú của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá.

Cột 6: Ngày chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá.

Cột 7: Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận đặc xá (số giấy, ngày cấp, nơi cấp).

Cột 8: Tội danh; án phạt của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá.

Cột 9: Tình trạng tái hòa nhập cộng đồng (đối với Mục 1, 2, 3): Nêu tóm tắt tình trạng thực tế về việc tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá cần lưu ý.

            Hành vi vi phạm, nơi đang quản lý người tái phạm (đối với Mục 4). Ghi rõ hành vi phạm tội và nơi đang quản lý. Trường hợp được tại ngoại thì ghi đang tại ngoại ở đâu.

Cột 10: Thông tin khác cần lưu ý.

Mẫu HCD-09


 BH theo TT số 10/2024/TT-BCA


Ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng BCA











